
  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG QLKH VÀ HTQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Tuyên Quang, ngày  29  tháng 12  năm 2023 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐƯỢC ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU  

NĂM HỌC 2022-2023 
 

STT Tên đề tài 
Chủ nhiệm/Chủ biên, 

thành viên 
Mã số 

Xếp 

loại 

1.  
Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cam 

sành tại Hàm Yên, Tuyên Quang 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

TS. Trần Đức Đại 
2022.1.01 B 

2.  

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn nấm 

Nomuraea rileyi ký sinh trên sâu xanh bướm 

trắng để tạo chế phẩm trừ sâu hại rau tại thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

TS. Hoàng Thị Lệ 

Thương 

ThS. Cái Thị Lan Hương 

ThS. Nguyễn Kiều Linh 

2022.1.02 B 

3.  
Phân tích, tìm lời giải cho bài toán hình học 

bằng phương pháp diện tích ở bậc tiểu học  
TS. Khổng Chí Nguyện 2022.1.03 B 

4.  
Sử dụng Deep Learning để ước lượng, nhận 

dạng hoạt động tư thế bàn tay 3D trên dữ liệu 

thu được từ cảm biến mang. 

TS. Lê Văn Hùng 

ThS. Ma Thị Hồng Thu 

ThS. Bùi Trung Minh 
2022.2.01 A 

5.  
Xây dựng phần mềm ứng dụng phát hiện 

người bị ngã trong thời gian thực trên điện 

thoại di động thông minh. 

ThS. Ma Thị Hồng Thu 

TS. Lê Văn Hùng 

ThS. Vũ Thị Khánh 

Trình 

2022.2.02 A 

6.  
 Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại 

Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa năm 2022  

DS.CKI.Ngô Thanh 

Huyền 
2022.3.01 A                    

7.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức 

trong thực hiện quy tắc ứng xử cho sinh viên 

trường ĐHTT 

TS. Phan Thị Hồng 

Nhung 
2022.5.01 B 

8.  
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn 

Lý luận chính trị tại trường Đại học Tân Trào. 

TS. Hoàng Thị Trang 

ThS. Hà Thị Thu Trang 

(Đồng chủ nhiệm) 
2022.5.02 B 

9.  

Situation of the organization of accounting 

work in small-and-medium sized enterprises 

in Tuyen Quang province 

(Thực trạng tổ chức công tác kế toán trong 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang) 

ThS. Phạm Thanh Trà 

ThS. Hoàng Anh Đào 

SV Trần Bảo Ngọc 

SV Nguyễn Thu Hoài 

2022.5.03 A 

10.  
Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển 

kinh tế ngành trồng trọt trên địa bàn huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

ThS. Đào Thị Hồng 

ThS. Trần Thị Nhung 
2022.5.04 C 

11.  
Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
TS. Đỗ Hải Yến 2022.5.05 B 

12.  
Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực trong 

các công ty lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang. 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

ThS. Lê Ngọc Đoan 

Trang 

SV. Nguyễn Thu Thảo 

2022.5.06 B 



  

STT Tên đề tài 
Chủ nhiệm/Chủ biên, 

thành viên 
Mã số 

Xếp 

loại 
SV. Nguyễn Minh Diễm 

13.  
Nghiên cứu hoạt động trải nghiệm STEM ở 

các trường THCS trên địa bàn huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

TS. Hà Mỹ Hạnh 

ThS. Ma Thị Sim 
2022.5.07 A 

14.  

Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật của học sinh THPT trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu dạy 

học phát triển năng lực hiện nay 

TS. Nguyễn Minh Anh 

Tuấn 
2022.5.08 A 

15.  

Giáo dục kỹ năng tự ý thức về bản thân cho trẻ 

5-6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề ở một 

số trường mầm non thuộc địa bàn huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

ThS. Nguyễn Thị Hải 

Yến 

SV Nguyễn Thị Thu 

Trang 

2022.5.10 B 

16.  

Ứng dụng phương pháp Montessori thông qua 

hoạt động góc cho trẻ 3 - 6 ở một số cơ sở 

giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn thành 

phố Tuyên Quang 

ThS. Nông Thị Huyên 

SV Nguyễn Ngọc Ánh 

SV Ma Thị Khánh 

 

2022.5.11 B 

17.  

Giáo dục giới tính cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua 

trò chơi học tập ở một số trường mầm non 

trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang 

ThS. Nguyễn Thị Vui 

 
2022.5.12 B 

18.  

Phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 3 - 4 

tuổi thông qua hoạt động tạo hình ở một số 

trường mầm non trên địa bàn huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

ThS. Nguyễn Như Mai 

SV Khoàng Thị Kim 

SV Hoàng Thị Phất 
2022.5.13 B 

19.  
Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang gắn với bảo vệ rừng 

đặc dụng 

TS. Phạm Thị Huyền 

Trang  

TS. Dương Thị Ngữ 
2022.6.01 A 

20.  

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải 

pháp nâng cao năng lực Tiếng Anh giao tiếp 

cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong 

giai đoạn hiện nay 

TS. Lương Mạnh Hà 

 
2022.6.03 C 

21.  
Một số giải pháp bảo tồn các mẫu trang phục 

truyền thống người Dao xã Trung Minh, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

ThS. Phạm Hồng Ngân 

 
2022.6.04 A 

22.  
Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh trên địa 

bàn thành phố Tuyên Quang 

ThS. Mai Thị Vân 

Hương 
2022.6.05 A 

23.  

Một số biện pháp xây dựng chủ đề tích hợp 

trong rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản cho 

sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường 

Đại học Tân Trào. 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên 

ThS. Nguyễn Thị Giang 

ThS. Nguyễn Thị Thùy 

2022.6.06 C 

24.  
Phân tích đối chiếu đặc điểm, cấu tạo và 

nghĩa của từ tiếng Việt với từ tiếng Mông. 
TS. Phùng Thị Thanh 2022.6.07 A 

25.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo 

đến sinh trưởng, tỷ lệ thương tổn, màu sắc 

và năng suất một số loại rau mầm họ thập 

tự tại thành phố Tuyên Quang. 

ThS. Hoàng Văn Tiến 2023.4.01 C 



  

STT Tên đề tài 
Chủ nhiệm/Chủ biên, 

thành viên 
Mã số 

Xếp 

loại 

26.  

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 

giống nhãn chín sớm tại xã Thái Bình, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

TS. Vi Xuân Học 2022.4.03 B 

                                           Tổng hợp: Phòng QLKH và HTQT 



  

 


